Tuần 13 (29.11 đến 4.12)

BÀI 27:

TIÊU HÓA Ở DẠ DÀY
I.Cấu tạo dạ dày

-Dạ dày hình túi, dung tích 3 lít

-Thành dạ dày có 4 lớp:

 +Lớp màng ngoài

 +Lớp cơ:dày,khỏe gồm 3 lớp cơ dọc,cơ vòng,cơ chéo 

 +Lớp dưới niêm mạc

 +Lớp niêm mạc: nhiều tuyến vị tiết ra dịch vị   

II.Tiêu hóa ở dạ dày
PHIẾU HỌC TẬP: CÁC HOẠT ĐỘNG BIẾN ĐỔI THỨC ĂN Ở DẠ DÀY

	Biến dổi thức ăn ở dạ dày
	Các hoạt động tham gia
	Các thành phần tham gia hoạt động
	Tác dụng của hoạt động

	Biến đổi lý học
	-Sự tiết dịch vị

-Sự co bóp của dạ dày
	-Tuyến vị

-Các lớp cơ của dạ dày
	-Hòa loãng thức ăn

-Đảo trộn thức ăn cho thấm dịch vị

	Biến đổi hóa học
	-Hoạt động của enzim pepsin
	Enzim Pepsin
	-Phân cắt Prôtêin chuỗi dài thành chuỗi ngắn


CÂU HỎI TỰ ÔN:

EM HÃY CHO BIẾT CẤU TẠO DẠ DÀY?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuần 13 (29.11 đến 4.12)

BÀI 28: TIÊU HÓA Ở RUỘT NON

I.Ruột non

-Thành ruột có 4 lớp nhưng mỏng hơn dạ dày:

 +Lớp màng ngoài

 +Lớp cơ: cơ dọc, cơ vòng 

 +Lớp dưới niêm mạc

 +Lớp niêm mạc: có nhiều tuyến ruột và chất nhày:  

-Tuyến gan tiết dịch mật

-Tuyến tụy tiết dịch tụy

-Tuyến ruột tiết dịch ruột và chất nhầy

II.Tiêu hóa ở ruột non :

-Nội dung ghi như phiếu học tập

-Thức ăn G, L, P bị biến đổi về mặt  hóa học thành những chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được
PHIẾU HỌC TẬP:CÁC HOẠT ĐỘNG BIẾN ĐỔI THỨC ĂN Ở RUỘT NON

	Biến dổi thức ăn ở ruột non
	Các hoạt động tham gia
	Các thành phần tham gia hoạt động
	Tác dụng của hoạt động

	Biến đổi lý học
	-Tiết dịch

-Muối mật tách lipít thành giọt nhỏ biệt lập tạo nhũ tương
	-Tuyến gan, tuyến ruột

-Các lớp cơ của ruột non
	-Thức ăn hòa loãng, trộn đều với dịch

-Phân nhỏ thức ăn

	Biến đổi hóa học
	-Tinh bột, prôtêin chịu tác dụng của enzim

-Lipít chịu tác dụng của dịch mật và enzim
	-Tuyến nước bọt

-Enzim pepsin, tripsin,Êripsin

-Muối mật, lipaza
	-Biến đổi tinh bột thành đường đơn

-Prôtêin thành axitamin

-Lipit thành glyêrin và axít béo


CÂU HỎI TỰ ÔN:

CẤU TẠO RUỘT NON?

Tuần 14 (6.12 đến 11.12)

BÀI 29:  HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN

I.Hấp thụ các chất dinh dưỡng

-Ruột non là nơi hấp thụ chất dinh dưỡng

-Cấu tạo ruột non phù hợp với việc hấp thụ chất dinh dưỡng

  +Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp

  +Có nhiều lông ruột và lông cực nhỏ

  +Mạng lưới mao mạch dày đặc

  +Ruột dài, tổng diện tích bề mặt 500 m2

II.Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan
-Các chất dinh dưỡng sau khi được hấp thụ qua thành ruột sẽ đi theo hai con đường về tim:

+Theo mao mạch bạch huyết: gồm vitamin tan trong dầu và 70% lipit

+Theo mao mạch máu: Các chất dinh dưỡng khác và 30% lipit

-Gan có vai trò điều hòa nồng độ các chất dự trữ trong máu luôn ổn định và khử độc

III.Thải phân:

Ruột già hấp thụ lại nước cần thiết cho cơ thể và thải phân ra ngoài
CÂU HỎI TỰ ÔN:

TRÌNH BÀY HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG?

Tuần 14 (6.12 đến 11.12)

BÀI 30:  VỆ SINH TIÊU HÓA

I.Các tác nhân gây hại:

-Vi khuẩn: Răng, Dạ dày, ruột, Các tuyến tiêu hóa, Tạo môi trường axít tấn công men răng

-Giun sán: Ruột, Các tuyến tiêu hóa, Gây tắc ruột, Gây tắc ống dẫn mật

-Ăn uống không đúng cách: Các cơ quan tiêu hóa, Hoạt động tiêu hóa, Hoạt động hấp thụ

Có thể bị viêm, Kém hiệu quả, Giảm

-Khẩu phần ăn không hợp lí: Các cơ quan tiêu hóa, Hoạt động tiêu hóa, Hoạt động hấp thụ

Dạ dày, ruột bị mệt mỏi, gan bị xơ, bị rối loạn, kém hiệu quả

II.Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo tiêu hóa có hiệu quả

*Kết luận:Các biện pháp bảo vệ tiêu hóa

-Ăn uống hợp vệ sinh

-Khẩu phần ăn phải hợp lí

-Ăn uống phải đúng cách 

-Vệ sinh răng miệng sau khi ăn

CÂU HỎI TỰ ÔN:

biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân có hại?
 HẾT
